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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG ATLAT (200 câu) 

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh thành nào 

sau đây không tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh? 

A. Vũng Tàu.           B. Tiền Giang.            C. Đồng Nai.          D. Bình Phước. 

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh thành nào 

sau đây không giáp biển Đông? 

A. Nam Định.           B. Tiền Giang.             C. Ninh Bình.           D. Hải Dương. 

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết trong số 4 

thành phố trực thuộc Trung ương sau đây, thành phố nào không giáp biển Đông? 

A. Hải Phòng.                  B. TP. Hồ Chí Minh. 

C. Đà Nẵng.                     D. Cần Thơ. 

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết cửa Định An 

chảy ra biển Đông nằm giữa hai tỉnh nào? 

A. Sóc Trăng và Bạc Liêu.              B. Sóc Trăng và Trà Vinh. 

C. Trà Vinh và Bến Tre.                  D. Bến Tre và Tiền Giang. 

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết đơn vị hành 

chính nào sau đây là tỉnh lị của nước ta? 

A. Đồng Xoài.          B. Rạch Giá.                C. Mường Lay.       D. Uông Bí. 

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết cửa Ba Lạt 

thuộc tỉnh nào của nước ta? 

A. Hải Phòng.           B. Nam Định.             C. Bình Định.         D. Thừa thiên-

Huế. 

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào vừa 

giáp biển vừa giáp Campuchia? 

A. Đồng Tháp.           B. Kiên Giang.            C. An Giang.         D. Cà Mau. 

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy sắp xếp các điểm du 

lịch từ Bắc vào Nam? 

A. Mũi Ngọc, hòn Mê, Hội An, Cửa Lò. 

B. Mũi Ngọc, Hội An, Cửa Lò, hòn Mê. 



C. Mũi Ngọc, hòn Mê, Cửa Lò, hòn Tre. 

D. Mũi Ngọc, Hội An, mũi Né, hòn Tre. 

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết sông Tiền 

không chảy qua tỉnh, thành phố nào sau đây? 

A. An Giang.          B. Bến Tre.            C. Cần Thơ.          D. Vĩnh Long. 

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết kinh độ 108 đi 

qua thành phố nào? 

A. Kon Tum.                           B. Đà Nẵng. 

C. Buôn Ma Thuột.                 D. Phan Thiết. 

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết kinh độ 104 

không đi qua tỉnh nào? 

A. Lào Cai.             B. Sơn La.            C. Yên Bái.            D. Lai Châu. 

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào sau 

đây có 

đường biên giới với Lào và Campuchia? 

A. Gia Lai.              B. Đák Lák.         C. Đák Nông.         D. Kon Tum. 

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết đơn vi ̣hành 

chính nào sau đây là tỉnh lị? 

A. Móng Cái.          B. Uông Bí.          C. Cẩm Phả.           D. Hạ Long. 

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào sau 

đây không có đường biên giới với Trung Quốc? 

A. Quảng Ninh.         B. Sơn La.           C. Cao Bằng.          D. Điện Biên. 

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết các thành phố 

nào sau đây là thành phố không trực thuộc trung ương? 

A. Hà Nội.                B. Thành Phố Hồ Chí Minh. 

C. Cần Thơ.              D. Huế. 

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết các vịnh từ 

Bắc vào Nam là 

A. Diễn Châu, Dung Quất, Vân Phong, Quy Nhơn. 

B. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Xuân Đài, Cam Ranh. 

C. Dung Quất, Xuân Đài, Quy Nhơn, Cam Ranh. 



D. Xuân Đài, Quy Nhơn, Dung Quất, Cam Ranh. 

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết đỉnh núi Ngọc 

Linh nằm trên cao nguyên nào? 

A. Kon Tum.            B. Lâm Viên.           C. Di Linh.            D. Đắk Lắk. 

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy xác định vị trí của dãy 

núi Pu 

Hoạt? 

A. Nằm sát biên giới Việt-Trung.            B. Nằm phía đông nam khu vực Tây 

Bắc. 

C. Nằm trên cao nguyên Mộc Châu.        D. Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ. 

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết cao nguyên 

Đák Lák có độ cao trung bình so với mực nước biẻn là bao nhiêu? 

A. 500m -1000m.       B. 1000m-1500m.        C. dưới 1000m.      D. 200m- 

500m. 

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết cao nguyên 

Lâm Viên có độ cao trung bình so với mực nước biẻn là bao nhiêu? 

A. 1000m.             B. 2500m.            C. 1500m.           D. 500m -1000m. 

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy Bạch Mã là ranh giới 

tự nhiên giữa hai tỉnh, thành phố nào? 

A. Hà Tĩnh, Huế.                      B. Huế, Đà Nẵng. 

C. Huế, Quảng Nam.                D. Hà Tĩnh, Đà Nẵng. 

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết đâu là 4 cánh 

cung ở 

vùng Đông Bắc? 

A. Sông Gâm, Ngân Sơn, Nam Sơn, Đông Triều. 

B. Sông Ngâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Nam Triều. 

C. Sông Lam, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. 

D. Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. 

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết ở miền Nam, 

đỉnh núi nào sau đây cao 2405m? 

A. Chư Yang Sin.                 B. Ngọc Linh. 



C. Vọng Phu.                        D. Kon Ka Kinh. 

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết cửa Bồ Đề, 

cửa Gành Hào gắn liền với địa danh nào? 

A. Bạc Liêu.            B. Cà Mau.               C. Kiên Giang.        D. Sóc Trăng. 

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết hướng 

nghiêng chính của dãy Hoàng Liên Sơn? 

A. Tây bắc- đông nam.               B. Tây nam-đông bắc. 

C. Tây-đông.                               D. Bắc-nam. 

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết vị trí của dãy 

Hoàng Liên Sơn? 

A. Nằm ở tả ngạn sông Hồng. 

B. Nằm ở phía Tây khu vực tây Bắc. 

C. Nằm ở phía Đông khu vực Tây Bắc. 

D. Nắm ở dọc thung lũng sông khu vực tây Bắc. 

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết 4 cánh cung ở 

khu vực Đông Bắc chụm đầu ở địa danh nào? 

A. Hồ Ba Bể.                             B. Núi Tam Đảo. 

C. Trung tâm Hà Nội.                D. Đồng bằng Bắc Bộ. 

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết vịnh Vân 

Phong thuộc tỉnh thành nào? 

A. Quảng Ngãi.           B. Quảng Nam.            C. Khánh Hòa.          C. Bình 

Định. 

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuộc 

vùng khí hậu nào dưới đây? 

A. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.             B. Vùng khí hậu Bác Trung Bộ. 

C. Vùng khí hậu Đông Bác Bộ.                D. Vùng khí hậu Tây Bác Bộ. 

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biẻu đòkhíhậu 

nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhát? 

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.             B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội. 

C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.                  D. Biẻu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh. 



Câu 31. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tỏng lượng mưa 

của nước ta thấp nhát vào thời gian nào sau đây? 

A. Từ tháng XI đến tháng IV.             B. Từ tháng IX đến tháng XII. 

C. Từ tháng I đến tháng IV.                D. Từ tháng V đến tháng X. 

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biẻu đồ khí hậu 

nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn trên 25°C? 

A. Biẻu đồ khí hậu Đà Nãng.             B. Biểu đồ khí hậu TP. HòChíMinh. 

C. Biẻu đồ khí hậu Sa Pa.                D. Biểu đồ khí hậu Hà Nội. 

Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kìtàn suát các cơn bão di 

chuyẻn từ Biển Đông vào nước ta nhiều nhất là 

A. tháng IX.             B. Tháng X.             C. tháng VIII.           D. Tháng XI. 

Câu 34. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào 

dưới đây 

không đúng về sự phân hóa chế độ nhiệt ở nước ta? 

A. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian từ Bác vào Nam. 

B. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian và theo thời gian. 

C. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo thời gian. 

D. Nhiệt độ trung bình năm không có sự phân hóa theo thời gian. 

Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét nào dưới đây không 

đúng về sự ảnh hưởng của Bão đến nước ta? 

A. Bão ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Bác Trung Bô.̣ 

B. Mùa bão chậm dàn từ Bác vào Nam. 

C. Tàn suát ảnh hưởng của bão chủ yếu từ tháng VIII đến tháng X. 

D. Đầu mùa bão chủyếu ảnh hưởng trực tiếp vào miền khí hậu phía Bác. 

Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu 

nào dưới đây không có gió Tây khô nóng? 

A. Vùng khíhậu Đông Bác Bộ                B. Vùng khíhậu Nam Trung Bộ. 

C. Vùng khíhậu Bác Trung Bộ.              D. Vùng khíhậu Tây Bác Bộ. 

Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biẻu đòkhíhậu 

nào dưới đây có lượng mưa lớn tập trung từ tháng IX đến tháng XII? 

A. Biẻu đòkhíhậu Nha Trang.            B. Biẻu đố khí hậu càMau. 



C. Biẻu đố khí hậu Đà Lạt.                 D. Biẻu đò khí hậu Lạng Sơn. 

Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kìtàn suát các cơn bão di 

chuyển từ Biẻn Đông vào mièn khíhậu phía Bác ít nhát là 

A. tháng XI và tháng XII.               B. tháng VII và tháng IX. 

C. tháng VI và tháng VII.               D. tháng IX và tháng X. 

Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào 

dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta? 

A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dàn từ Bác vào Nam. 

B. Nhiệt độ trung bình năm giảm dàn từ Bác vào Nam. 

C. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C (trừ các vùng núi). 

D. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian. 

ĐÁP ÁN  
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